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	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (1.75 điểm) 

Nêu các tác dụng của dòng điện. Dòng điện đi qua cơ thể người gây ra tác dụng gì? Tác dụng đó của dòng điện có lợi hay có hại? 
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Câu 2: (1.0 điểm) 
Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào?Tại sao cánh quạt điện sau một thời gian hoạt động lại có nhiều bụi bám vào, nhất là ở mép cánh quạt? Em hãy dùng kiến thức vật lý lớp 7 để giải thích hiện tượng trên.

Câu 3:(2.25 điểm) 
Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Từ hình 1, em hãy cho biết trong các loại vật liệu 1,2,3,4,5. 

* Vật liệu số mấy  dẫn điện.

* Vật liệu số mấy cách điện.

Câu 4: (1.5 điểm) 
Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED thì loại đèn nào thường được sử dụng ở những cột đèn giao thông, những bảng hiệu, bảng đèn quảng cáo? Vì sao lại sử dụng loại đèn đó.
Câu 5: (1.5 điểm)
Có 3 vật A; B; C đã được  nhiễm điện do cọ xát. Biết rằng A đẩy B; B hút C và C nhiễm điện  âm. Vậy A, B nhiễm điện loại gì? Vì sao?
Câu 6: (1,5 điểm) 
a) Cho mạch điện gồm nguồn điện 2 pin mắc nối tiếp, khóa K, 2 đèn mắc nối tiếp, các dây nối, 1 ampe kế để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch và 1 vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.
b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch.

c) Nếu 1 trong 2 bóng đèn bị hỏng thì bóng đèn còn lại có sáng hay không? Vì sao?
Câu 7: (0,5 điểm) 
Trong cuộc thi Olympic tháng 4 Thành Phố Hồ Chí Minh, người đạt giải nhất được trao huy chương vàng. Các huy chương thường được chế tạo bẳng phương pháp mạ điện. Em hãy cho biết phương pháp này dựa trên tác dụng nào của dòng điện chiếc huy chương được nhúng vào dung dịch gì? Gắn vào cực nào của nguồn điện? 
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Câu 1:

      Nêu đúng  5 tác dụng
0. 25 điểmx5
      Nêu đúng  tác dụng sinh lý
0. 25 điểm

      Nêu đúng  vừa có lợi vừa có hại
0. 25 điểm
Câu 2:

      Nêu đúng cách nhiễm điện
0. 5 điểm
Giải thích đúng
0. 5 điểm

Câu 3: 
Nêu đúng chất dẫn điên, chất cách điện
0.5x2 điểm
      Nêu đúng  5ý
0. 25 điểmx5
Câu 4:

Nêu đúng  loại đèn sử dụng : đèn led
0. 75 điểm

Nêu đúng  có lợi tiết kiệm điện
0.75 điểm

Câu 5:

Nêu đúng  vả giải thích
0. 75 điểmx2
Câu 6:

Vẽ sơ đồ mạch điện đúng
0.5 điểm
Vẽ đúng chiều dòng điện
0.5 điểm
Nêu và giải thích đúng
0.25 điểmx2
Câu 7:

Tác dụng hóa học của dòng điện và mắc vào cực âm
0,25 điểmx2
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